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1. MỤC ĐÍCH:  

- Mô tả quy trình kiểm dịch y tế đối với các loại hàng hóa khi xuất/ nhập qua các cửa 

khẩu của tỉnh Khánh Hòa. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG: 

- Quy trình áp dụng cho tất cả các loại hàng hóa được vận chuyển từ Việt Nam ra 

nước ngoài và ngược lại qua các cửa khẩu tỉnh Khánh Hòa. 

3. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT: 

3.1. Định nghĩa: 

- Hàng hóa thuộc diện kiểm dịch y tế là các sản phẩm hữu hình có khả năng mang tác 

nhân gây bệnh, mang trung gian truyền bệnh truyền nhiễm được nhập khẩu, xuất khẩu, quá 

cảnh qua cửa khẩu kể cả bưu phẩm, bưu kiện, hàng tiêu dùng trên phương tiện vận tải. 

3.2. Từ viết tắt: 

- QT:   Quy trình; 

- HH:   Hàng hóa; 

- VSATTP: Vệ sinh an toàn thực phẩm; 

- KDVYT: Kiểm dịch viên y tế; 

- KXN-XLYT: Khoa Xét nghiệm - Xử lý y tế.  

4. TRÁCH NHIỆM: 

- Lãnh đạo, nhân viên Khoa Xét nghiệm có trách nhiệm tuân thủ QT này khi thực 

hiện kiểm dịch y tế đối với các loại HH được xuất/ nhập khẩu qua các cửa khẩu tỉnh Khánh 

Hòa. 

5. NGUYÊN LÝ: 

- Tuân thủ tuyệt đối các nguyên tắc vệ sinh để phòng tránh lây nhiễm. 

- Thao tác nhẹ nhàng, thận trọng, hạn chế xoay trở, rung lắc để tránh làm thay đổi 

tính chất của mẫu. 

- Thao tác nhanh, gọn, hạn chế tối đa thời gian phơi bày thành phần bên trong lô hàng 

để hạn chế lây nhiễm, làm ảnh hưởng chất lượng mẫu. 

- Kiểm tra hàng trước sự chứng kiến của chủ hàng kể từ khi mở hàng cho đến khi 

niêm phong hoàn tất. 

- Việc kiểm tra phải hoàn thành trong thời gian tối đa là 01 giờ kể từ khi nhận được 

đầy đủ hồ sơ. 

6. THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ: 
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6.1. Chuẩn bị thiết bị: 

  - Bộ test nhanh kiểm tra VSATTP. 

 - Xe ô tô. 

6.2. Chuẩn bị vật tư: 

- Giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế hàng hóa, phương tiện vận tải đường bộ, đường 

sắt, đường hàng không. 

- Giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế hàng hóa (trên tàu thuyền), Tàu thuyền. 

- Giấy khai báo y tế hàng hóa, phương tiện vận tải. 

 - Đèn cồn, quẹt gas. 

  - Găng tay, khẩu trang. 

   - Bông gạc, cồn 700.  

   - Thùng vận chuyển mẫu, gel đá. 

   - Bút lông, bút bi, hồ dán, tem niêm phong. 

 - Biên bản lấy mẫu. 

 - Dung dịch sát khuẩn tay. 

7. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG: 

- Tủ lạnh lưu mẫu để xét nghiệm phải đảm bảo nhiệt độ 4 – 8 0C. 

8. AN TOÀN: 

- Đảm bảo mẫu xét nghiệm không bị đổ làm thất thoát mẫu. 

9. NỘI DUNG:  

9.1. Tiếp nhận: 

- Chủ hàng tiến hành nộp hồ sơ khai báo điện tử hoặc khai báo trực tiếp đến Trung 

tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Tỉnh Khánh Hòa nộp hồ sơ và lô hàng. 

- Kiểm dịch viên y tế tiếp nhận và tiến hành kiểm tra thực tế, cấp giấy. 

9.2. Kiểm tra hồ sơ: 

- Giấy khai báo y tế phải ghi rõ ràng và chính xác các thông tin sau: 

 + Tên chủ hàng, địa chỉ chủ hàng; 

 + Nơi đến (nước nhập khẩu); 

 + Ngày xuất; 

 + Danh mục hàng, quy cách đóng gói và số lượng; 

 + Mục đích xuất/ nhập khẩu; 

 + Ký tên và ghi rõ họ tên; 

- Các giấy tờ khác phải thỏa các yêu cầu: 
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 + Đầy đủ chữ ký, con dấu của cơ quan có thẩm quyền; 

 + Còn trong thời hạn có hiệu lực. 

9.3. Kiểm tra hàng hóa: 

9.3.1. Đối chiếu lô hàng với nội dung của giấy phép 

- Cơ quan cấp phép, ngày cấp phép; 

- Tên, địa chỉ của chủ hàng; 

- Tên mẫu và số lượng; 

- Nơi đến đối với mẫu xuất khẩu/ nơi đi đối với mẫu nhập khẩu; 

- Mục đích xuất/ nhập khẩu. 

9.3.2. Kiểm tra tổng quát: 

- Xem xét điều kiện bảo quản hoặc yêu cầu đặc biệt để có biện pháp kiểm tra phù hợp 

(ví dụ mẫu cần giữ ở nhiệt độ âm sâu, tránh ánh nắng trực tiếp). 

- Mang găng tay, khẩu trang, chuẩn bị bề mặt sạch, khô (bàn gạch men nếu kiểm tra 

tại Khoa Xét nghiệm hoặc tấm nylon sạch nếu kiểm tra tại cửa khẩu), lựa chọn mẫu ngẫu 

nhiên và đặt gói hàng lên bề mặt kiểm tra. 

- Đánh giá tình trạng bên ngoài lô/gói hàng: khô, sạch, nguyên vẹn hay biến dạng, 

nứt, vỡ do vận chuyển, dán kín bằng băng dính. 

9.3.3. Kiểm tra điều kiện bảo quản: 

- Kiểm tra mẫu có được bảo quản đúng điều kiện yêu cầu, chủ yếu về nhiệt độ. 

- Nếu bảo quản không đạt yêu cầu, phải lưu ý những ảnh hưởng đến chất lượng mẫu, 

chất lượng vật chứa, nguy cơ lây nhiễm. 

9.3.4. Kiểm tra vật chứa: 

- Bằng vật liệu cứng, chịu được áp lực. 

- Có dán nhãn ghi các thông tin: 

 + Tên và địa chỉ chủ hàng; 

 + Địa chỉ nơi nhận; 

- Mã số thích hợp theo quy định đóng gói hàng hóa. 

- Nhiệt độ bảo quản yêu cầu và trọng lượng tịnh. 

- Có dán nhãn vận chuyển phù hợp. 

Đối với mẫu cần bảo quản lạnh: 3 lớp 

- Các lớp phải chịu được nhiệt độ thấp. 

- Đá khô hoặc chất làm lạnh được đặt xung quanh lớp thứ 2. 

- Nếu dùng đá khô thì lớp ngoài cùng phải có lỗ thoát khí. 

9.3.5. Kiểm tra mẫu: 
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- Đối chiếu với nội dung khai báo về: chủng loại, số lượng, dung tích. 

- Đánh giá tình trạng mẫu, có giữ được đặc tính tự nhiên, vốn có. Ghi nhận những bất 

thường nếu có. 

9.4. Niêm phong lô hàng: 

- Xác định số tem niêm phong cần sử dụng tùy theo số lượng vật chứa và cách bao 

gói. 

- Ký tên, đóng dấu đơn vị và dấu ngày lên tem niêm phong. 

- Sắp xếp mẫu trở vào vật chứa như hiện trạng ban đầu, đậy kỹ các nắp. 

- Dán tem niêm phong lên mép nắp của vật chứa ngoài cùng sao cho không thể mở 

nắp mà không làm rách tem. 

9.5. Vệ sinh bề mặt kiểm tra, vệ sinh cá nhân: 

- Dùng bông thấm và cồn làm vệ sinh bề mặt bày hàng kiểm tra. 

- Tháo găng tay, khẩu trang, bỏ vào nơi quy định. 

- Khử khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn. 

 10. DIỄN GIẢI VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ: 

10.1. Trường hợp mẫu đạt yêu cầu: ra giấy chứng nhận. 

- Ghi phiếu chuyển thanh toán để chủ hàng đến bộ phận thu tiền để đóng tiền. 

- Đánh máy vào 

 + Giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế hàng hóa, phương tiện vận tải đường bộ, 

đường sắt, đường hàng không. Hoặc 

 + Giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế hàng hóa (trên tàu thuyền), Tàu thuyền. 

- Trình giấy chứng nhận và biên lai thu tiền cho lãnh đạo ký tên và đóng dấu. 

- Phát giấy chứng nhận và trả lại hồ sơ y tế và biên lai thu tiền cho chủ hàng. 

- Lưu bản sao giấy chứng nhận kèm giấy phép của Bộ y tế và ghi vào hồ sơ theo dõi. 

10.2. Trường hợp mẫu không đạt yêu cầu: chuyển bộ phận Xử lý y tế. 

- Lập biên bản; 

- Bàn giao cho Khoa Xử lý y tế; 

- Ghi vào hồ sơ theo dõi. 

11. LƯU Ý: 

  Khi liểm tra hang hóa phát hiện có yếu tố nguy cơ, Trung tâm sẽ cảnh báo đơn vị, 

yêu cầu tiến hành xử lý y tế đối với hàng hóa đảm bảo yêu cầu về phòng chống bệnh truyền 

nhiễm và động vật gây hại trước khi cấp giấy. 
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 12. LƯU TRỮ HỒ SƠ: 

 - Tem niêm phong mẫu                                         XN-XLYT-QT-KDHH-BM.01; 

 - Biên bản lấy mẫu XN-XLYT-QT-KDHH-BM.02; 

 13. TÀI LIỆU LIÊN QUAN: 

 - Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới. 

 14. TÀI LIỆU THAM KHẢO: 

 - Quyết định 5530/QĐ-BYT ban hành ngày 25/12/2016 của Bộ Y tế về Hướng dẫn 

xây dựng quy trình chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm. 

 - Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 của Quốc hội nước Cộng 

hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

  


